
 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU  
 

Số:        /TM - BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày       tháng 10 năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 

định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế lần 

3/2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản giấy: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phòng Vật tư- TBYT. Phòng Văn 

thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, 

thành phố Bắc Ninh.  

- Địa chỉ nhận bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn  

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 08 tháng 10 năm 2026 đến trước 

16h30p ngày 22 tháng 10 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ khi hết hiệu lực 

nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa: Tại Phụ lục 01. 

2. Công ty/Đơn vị quan tâm có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh 

theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 02 để Bệnh viện 

có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HSĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 01 

(Kèm theo thư mời số      /TM - BVUB ngày     tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện 

Ung bướu Bắc Ninh)  

STT 
Tên 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản  

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Băng chỉ thị tiếp 

xúc cho gói dụng 

cụ tiệt khuẩn bằng 

hơi nước 

- Kích thước: 24mm x 55m (±5%) 

- Thành phần: Giấy Crepe bão hoà: ≥40-50%, 

Chất kết dính 10-20%, Acrylic Polymer: ≥2-

5%, Mực chỉ thị hơi nước:≥ 0.5-2% 

- Phù hợp cho máy tiệt trùng hơi nước nhiệt độ 

cao: cho các chương trình  270°F/132°C trong 

thời gian 4 phút, hoặc 275°F/135°C trong thời 

gian 3 phút. 

- Không chứa mủ cao su tự nhiên 

- Mực chỉ thị hơi nước không chứa chì. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485-

2016. 

- Chỉ báo quy trình loại 1 được phân loại theo 

tiêu chuẩn: ISO 11140-1:2014 

- Xuất xứ: (G7) 

Cuộn 40 

2 
Bông gạc đắp vết 

thương  

Kích thước : 8 cm x 15 cm (±5%), vô trùng. 

Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút 

nước bên ngoài và 1 lớp đệm bông tự nhiên 

tinh chết (100% cotton) ở giữa. 

Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ 

mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 

Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Chất tan trong nước 

≤ 0,5%. Độ PH: trung tính. 

Độ ẩm : ≥5-6,5%. 

Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép 

Miếng 70.000 

3 

Chỉ thị hóa học đa 

thông số ( Hấp 

ướt) 

- Kích thước: 5.1cm x 1.9cm (±5%) 

- Kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ 

của tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi 

nước: ≥121–135°C  

- Đọc kết quả với thiết kế vạch màu dịch 

chuyển qua ô màu xanh lá được đánh dấu 

"ACCEPT'' là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh 

dấu "REJECT" là không đạt. 

- Thành phần: Giấy ≥55-65%, Acrylate 

Thanh 7.000 
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STT 
Tên 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản  

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Adhesive ≥35-45%, Nhôm <0.1%, 

Polypropylene <0.1%, Coatings <0.01%, Mực  

<0.1% 

- Sản phẩm không chứa chì 

- Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo 

ISO 11140-1:2014. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485-

2016 

4 Đầu côn vàng 

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa 

PP, không kim loại, không DNAse, RNAse.  

Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị 

trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong 

không dính nước, đảm bảo dung tích chính 

xác. 

cái 10.000 

5 Gel bôi trơn  

- Dùng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại 

tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã 

được tiệt trùng. 

- Không gây khích ứng da. Hòa tan được trong 

nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, 

dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có 

mùi hôi. 

- Thành phần chính : Water, Glycerin, 

Monopropylen, Hydroxyl ethyl cellulose, 

Carbomer, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglicerin, Sodium hydroxide không 

chứa muối và formaldehyde. 

Túyp 300 

6 
Giấy in điện tim 6 

cần 

- Kích thước: 110mm x140mm x 143mm 

(±5%).  

- Chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có 

dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần 

hãng Nihon Koden, Fukuda 

- Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485 

Tập 270 

7 
Khóa 3 ngã có 

dây nối 

Khóa 3 ngã có dây nối.  

Dây nối chất liệu PVC nguyên sinh trong suốt, 

không chứa độc tố, có khóa chặn nòng, dài≥ 

10cm - 25 cm. Tiệt trùng. 

Cái 13.000 
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STT 
Tên 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản  

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

8 

Kim luồn mạch 

máu các loại, các 

cỡ 

Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh có cổng 

các cỡ: 18G-24G Catheter bằng chất liệu PUR, 

có 2-3 cản quang BASO4 .Mũi kim sắc bén, 

bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon 

tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau 

TCCL: ISO 13485, CE.  

Tiệt trùng bằng khí EO gas 

Cái 9.000 

9 
Mũ Phẫu thuật vô 

trùng 

Được sản xuất từ vải không dệt Polypropylen 

cao cấp. Độ co dãn tốt. Màu xanh đồng đều, 

không loang bẩn, không có tạp chất. 

Cái 10.000 

10 
Kim cánh bướm 

23G 

Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ, 

đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có 

nắp chụp. Dây dài  ≥30cm, chất liệu PVC 

nguyên sinh. Vô trùng. Các cỡ.  

Cái 2.000 

11 Túi đựng rác thải  

- Kích thước: 65cm x115cm (±5%) (Chứa 

trong thùng ≤120 lít)   

Chất liệu: Nhựa HDPE-PP 

- Màu sắc:  Xanh 

- Kiểu dáng: hình chữ nhật, có dây rút, 2 bên 

hông cạnh gấp (≥10-15cm) 

- Có biểu tượng – dòng chữ phân loại rác theo 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT 

- Vạch cảnh báo mức sử dụng 

Kg 20 

 Tổng 11 danh mục   
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số               /TM-BVUB ngày           /     /2026) 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……ngày……tháng…… năm 2026 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo 

giá như sau:  

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

Thương 

mại 

(nếu có) 

Chủng 

loại/ký 

mã hiệu 

sản 

phẩm 

Mã HS 

(nếu có) 

Thông 

số Kỹ 

thuật 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

Có 

VAT 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thành 

tiền 

VAT 

Ghi 

chú 

1              

2              

3              

….              

(n)              

Báo giá có hiệu lực:…ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 90 ngày) 

 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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